	BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ PHỤC VỤ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GPMB 
DỰ ÁN:  MỞ RỘNG NÂNG CẤP ĐƯỜNG ĐT 753 (ĐƯỜNG 322 CŨ) ĐOẠN QUA HUYỆN ĐỒNG PHÚ
(Kèm theo Quyết định số 3092 /QĐ-UBND ngày 04/11/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh)
(Đơn vị tính: Đồng)

	STT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	ĐỊNH MỨC
	SỐ LƯỢNG
	SỐ TIỀN
(VNĐ)
	GHI CHÚ

	A
	Chi phí nhận bàn giao tuyến GPMB
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi phí phục vụ cho CBVC và người lao động Trung tâm
	06 người x (50.000đ/ngày + 14.000 đ/lít x 03 lít xăng)
	04 người
	2.208.000
	(Vì địa bàn ở các xã thuộc vùng sâu, xa, rất khó đi. Xin duyệt cấp 03 lít xăng/ngày)

	2
	Chi phí phục vụ cho cán bộ xã
	12 người/04 xã x (50.000đ/ngày + 14.000 đ/lít x 03 lít xăng)
	04 ngày
	4.416.000
	

	B
	Chi phí tiền công và các khoản phụ cấp để thực hiện dự án từ tháng 06/2009- 9/2009:
	 
	 
	 
	 

	I
	Tiền công và các khoản phụ cấp:
	 
	 
	 
	 

	1
	Phụ cấp công tác phí của lực lượng kiểm kê 
	29 người x 50.000đ/ngày/người
	50 ngày
	72.500.000
	 

	2
	Phụ cấp làm ngoài giờ của lực lượng kiểm kê
	29 người x 50.000đ/ngày/người
	20 ngày
	29.000.000
	 

	3
	Phụ cấp xăng cho lực lượng thực hiện kiểm kê 
	29 người x 03 lít/người/ngày 
x 14.000đ/lit
	50 ngày
	60.900.000
	 

	4
	Phụ cấp kiêm nhiệm cho CBVC của Trung tâm
	01người x 10% (Hệ số lương, phụ cấp)
	140 ngày
	1.631.500
	(Giám đốc, được hưởng đến khi dự án kết thúc)

	5
	Chi phí phục vụ cho việc khảo sát, xác định lại tim tuyến đường và xây dựng lại phương án tổng thể
	18 người x (50.000đ/ngày/người + 14.000 đ/lít xăng x 03 lít xăng + 20.000 đ hỗ trợ tiền ăn)
	05 ngày
	10.080.000
	 

	6
	Chi phí áp giá 
	 
	 
	 
	 

	a
	Tiền công áp giá
	50.000đ/công
	200
	10.000.000
	(gồm 1.178 hsơ/04 xã)

	b
	Chi phí phục vụ về xã, phường xác nhận hồ sơ áp giá
	02 người x (50.000đ/người/ngày +  (03 lít/ngày/người x 14.000 đồng/lít) + 20.000 đ hỗ trợ tiền ăn) 
	15 ngày
	3.360.000
	 

	7
	Hỗ trợ tiền ăn trưa thực hiện công tác kiểm kê
	20.000 đồng/người x 29 người
	50 ngày
	29.000.000
	 

	II
	Chi phí văn phòng và chi phí khác
	 
	 
	 
	 

	1
	Bảng hiệu trụ sở dự án (bảng tạm)
	500.000 đồng
	01 cái
	500.000
	 

	2
	Điện, nước sinh hoạt
	300.000/tháng
	03 tháng
	900.000
	 

	3
	Cước điện thoại
	300.000/tháng 
	03 tháng
	900.000
	Do địa bàn dài, không thể xin lắp đặt điện thoại cố định vì vậy xin duyệt thanh toán bằng hoá đơn card di động

	4
	Tiền nước uống
	200.000/tháng 
	03 tháng
	600.000
	 

	5
	Chi xác nhận tính pháp lý của hồ sơ (hồ sơ kiểm kê và hồ sơ áp giá)
	50.000đồng/ngày
	125 công
	6.250.000
	(gồm 1.178 hsơ/04 xã, phường)

	6
	Chi phí văn phòng phẩm, in ấn, photo tài liệu, bản đồ
	 
	 
	30.000.000
	(Vì mỗi hồ sơ phải nhân 03 bộ (Trung tâm lưu ; xã, phuong; người dân;bàn giao về BQLDA)

	7
	Chi phí họp dân
	01 lần/tháng x 1.000.000đ/lần x 04 xã
	03 tháng
	12.000.000
	 

	8
	Chi phí họp HĐBT GPMB tại huyện Đồng Phú
	01 lần/tháng x 1.000.000đ/lần
	03 tháng
	4.500.000
	 

	9
	Chi phí họp UBND tỉnh, các ban ngành và Ban QLDA đường 753
	2.000.000đ/lần
	02 lần
	4.000.000
	 

	10
	Thuê 02 Trụ sở và nhà cho CBCV và người lao động của Trung tâm thực hiện kiểm kê tại 04 xã trên địa bàn huyện Đồng Phú
	02 căn nhà x 1.500.000đtháng/căn
	02 tháng
	6.000.000
	 

	11
	Chi phí giải quyết khiếu nại
	 
	 
	6.000.000
	 

	12
	Chi phí phục vụ chi trả bồi thường 
	 
	 
	 
	 

	a
	Chi phí phát Thông báo
	(50.000đ/ngày/người + 42.000đ xăng (03 lít/người) + 20.000 hỗ trợ tiền ăn) x 02 người
	15 ngày
	3.360.000
	Phải ra thông báo chi trả 03 lần theo Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 25/5/2007 (Nếu nhũng lần đầu người dân không nhận) ;   Xây dựng chi phí chi trả theo Quyết định số 2952/QĐ-NHCT 10 ngày 29/12/2008 của Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc ban hành biểu phí dịch vụ qua hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam. (áp dụng mức phí 0.05% chi tiền mặt tại địa phương)           

	b
	Hỗ trợ xe áp tải tiền chi trả bồi thường
	500.000đ/chuyến
	15 chuyến
	7.500.000
	

	c
	Chi phí phục vụ cho nhân công kiểm đếm, kiểm soát, quản lý và chịu trách nhiệm pháp lý 
	04 người x 100.000đ/người/ngày
	15 ngày 
	6.000.000
	

	g
	Chi phí thuê Hội trường
	 200.000 đồng/ngày
	15 ngày
	3.000.000
	

	e
	Chi phí thuê bảo vệ
	01 người x 100.000đ/người/ngày 
	15 ngày
	1.500.000
	

	f
	Chi phí hỗ trợ tiền ăn (03 cán bộ Trung tâm + 01 tài xế xe)
	04 người x 20.000 đ/người
	15 ngày 
	1.200.000
	

	13
	Chi phí giám sát chi trả bồi thường, kiểm tra tính hợp lệ và giải thích thắc mắc cho người dân
	03 người x (50.000đ/người/ngày +  (03 lít/ngày/người x 14.000 đồng/lít) + 20.000 đ hỗ trợ tiền ăn) 
	 15 ngày
	5.040.000
	 

	14
	Chi phí thẩm định phương án bồi thường
	 
	 
	15.000.000
	 

	 
	Chí phí thực hiện bàn giao mặt bằng
	05 người x (50.000đ/người/ngày +  (03 lít/ngày/người x 14.000 đồng/lít) + 20.000 đ hỗ trợ tiền ăn) 
	10 ngày
	1.120.000
	 

	15
	Chi phí thuê xe phục vụ cho việc thực hiện dự án
	Đồng Xoài - Đồng Phú 
(250.000đ/chuyến)
	05 chuyến
	1.250.000
	 

	16
	Chi phí tiếp khách 
	 
	 
	2.000.000
	 

	17
	Chi phí dự phòng
	 
	 
	5.000.000
	 

	TỔNG CỘNG
	344.715.500
	 

	(Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi bốn  triệu, bảy trăm mười lăm ngàn, năm trăm đồng).


